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[bookmark: _GoBack]Thực hiện nhiệm vụ được giao về xây dựng Nghị định quy định hoạt động khoa hovj, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay thế Nghị định 109/2022/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tiến hành đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong dự thảo Nghị định nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.
I. BỐI CẢNH VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong các cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khoảng trống pháp lý nghiêm trọng do Nghị định 109/2022/NĐ-CP chưa điều chỉnh kịp thời các quy định đột phá của Luật KHCN&ĐMST 2025 và Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội. Các điểm nghẽn thực tiễn bao gồm hợp tác CSGDĐH - doanh nghiệp còn lỏng lẻo, cơ chế tài chính cứng nhắc, rào cản về sở hữu trí tuệ (SHTT) và thiếu khung pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong CSGDĐH đại học.
Dự thảo Nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương đột phá (Nghị quyết 57-NQ/TW, 71-NQ/TW), hướng dẫn chi tiết Luật Giáo dục đại học 2025 về hoạt động KHCN&ĐMST,  cập nhật Luật KHCN&ĐMST 2025, và giải quyết các điểm nghẽn thực tiễn để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu và khởi nghiệp sáng tạo.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC)
Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi mô hình quản lý từ tiền kiểm hành chính nặng nề sang tự chủ, hậu kiểm dựa trên hiệu quả đầu ra và ứng dụng công nghệ số. Cách tiếp cận này mang lại tác động tích cực và giảm đáng kể gánh nặng TTHC trên toàn hệ thống.
a)Tác động đối với cơ chế tài chính 
Các chính sách về tài chính được thiết kế để tháo gỡ vướng mắc hiện hành, từ đó cắt giảm triệt để TTHC phức tạp:
- Giảm thủ tục thanh quyết toán: Quy định cơ chế tài chính đặc thù như khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và thanh toán theo kết quả đầu ra giúp đơn giản hóa quy trình thanh quyết toán kinh phí nghiên cứu.
- Giảm thiểu kiểm tra hành chính: Cơ chế hậu kiểm và quy định miễn trừ trách nhiệm tài chính, hành chính, pháp lý đối với các nhiệm vụ không đạt do rủi ro khách quan (nhưng đã tuân thủ quy trình) giúp giảm thủ tục kiểm tra, thanh tra và lo ngại về trách nhiệm giải trình không cần thiết cho nhà khoa học.
- Quản lý Quỹ: Tăng quyền tự chủ cho CSGDĐH trong việc thành lập và vận hành Quỹ phát triển KHCN&ĐMST giúp tạo thuận lợi và giảm thủ tục hành chính liên quan đến quản lý quỹ.
b)Tác động đối với tổ chức, quản lý và ứng dụng công nghệ số
Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới quản trị trực tiếp giảm thiểu các thủ tục mang tính hình thức:
- Đơn giản hóa giám sát và đánh giá: Việc chuyển sang cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả dựa trên sản phẩm đầu ra và ứng dụng công nghệ số giúp giảm bớt báo cáo thủ công và thủ tục kiểm tra.
- Minh bạch hóa quản lý: Yêu cầu về số hóa dữ liệu nghiên cứu và kết nối với hệ thống thông tin quốc gia giúp quản lý trở nên minh bạch và khách quan hơn, giảm thiểu TTHC do thiếu thông tin.
- Thành lập tổ chức KHCN: Quyền tự chủ của CSGDĐH trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức KHCN giúp giảm thủ tục hành chính so với việc phải xin phép và phê duyệt hành chính nhiều cấp trước đây.
c)Tác động đối với nhân lực và khởi nghiệp sáng tạo
Quy định mới tạo điều kiện tự chủ cho CSGDĐH và trao quyền cho nhà khoa học, giúp đơn giản hóa TTHC nội bộ:
- Nhân lực và giờ giảng: Cơ chế tự chủ của CSGDĐH giúp giảm thủ tục về quy đổi giờ giảng, tính điểm thi đua và thu nhập tăng thêm cho giảng viên, nhờ áp dụng các chính sách đãi ngộ linh hoạt.
- Quản lý nhóm nghiên cứu tiềm năng và nhóm nghiên cứu mạnh: Quy trình xét duyệt và công nhận nhóm nghiên cứu được đơn giản hóa nhờ tiêu chí và quy trình minh bạch, và giảm gánh nặng báo cáo, kiểm tra nhờ đánh giá dựa trên sản phẩm đầu ra.
- Thương mại hóa và SHTT: Quy định rõ ràng về quyền tự chủ của CSGDĐH trong quản lý SHTT và việc cho phép góp vốn bằng SHTT vào doanh nghiệp khởi nguồn giúp đơn giản hóa quy trình thành lập doanh nghiệp KHCN và đăng ký sở hữu trí tuệ, giảm gánh nặng hành chính cho các nhà khoa học.
2. Phân quyền, phân cấp trong Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên quan điểm tăng cường phân quyền, phân cấp cho CSGDĐH, đồng thời gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình và cơ chế hậu kiểm, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy sáng tạo.
a) Trao quyền tự chủ toàn diện cho CSGDĐH
CSGDĐH được trao quyền tự chủ toàn diện trong việc quản lý kết quả nghiên cứu và nguồn lực phát triển KHCN&ĐMST. Cụ thể: 
- Quản lý kết quả nghiên cứu
- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ: CSGDĐH tự quyết định thời điểm, hình thức và đối tượng đăng ký.
- Định giá và khai thác thương mại: Tự chủ trong việc xác định giá trị, cấp phép, chuyển giao công nghệ, hoặc thành lập doanh nghiệp spin-off từ kết quả nghiên cứu.
- Quản lý Quỹ phát triển KHCN&ĐMST
- CSGDĐH được quyền thành lập, vận hành và phân bổ quỹ.
- Quyết định ưu tiên tài chính cho nhóm nghiên cứu mạnh, nhiệm vụ đột phá, hoặc các dự án hợp tác với doanh nghiệp.
b) Cơ chế đặc thù
Dự thảo khuyến khích CSGDĐH và nhóm nghiên cứu mạnh được thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm tăng tính linh hoạt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Cơ chế này tạo môi CSGDĐH thuận lợi cho nghiên cứu đột phá và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
c) Phân công trách nhiệm giữa các chủ thể
- Chính phủ: Quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế và chính sách quốc gia về KHCN&ĐMST trong GDĐH; phê duyệt cơ chế đặc thù và các khung chính sách chung.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì tổ chức thực hiện chính sách tại các cơ sở; Ban hành bộ tiêu chí công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhiệm vụ ưu tiên và hướng dẫn triển khai cơ chế đặc thù.
- Bộ Khoa học và Công nghệ:Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng cơ chế đặc thù, bao gồm quản lý kết quả nghiên cứu, SHTT và thương mại hóa: Phối hợp với Bộ GD&ĐT để giám sát việc thực hiện cơ chế đặc thù, đảm bảo minh bạch và hiệu quả.
- CSGDĐH: Thực hiện quyền tự chủ theo khung pháp lý: quản lý nghiên cứu, SHTT, tài chính và hợp tác.
d) Cơ chế giám sát – hậu kiểm
Thay vì kiểm soát chi tiết từng hoạt động, Dự thảo áp dụng cơ chế hậu kiểm:
[bookmark: _Hlk213402025]- Báo cáo định kỳ: CSGDĐH báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, SHTT và tài chính quỹ KHCN&ĐMST.
- Đánh giá KPI: Hoạt động KHCN&ĐMST của CSGDĐH, Nhóm nghiên cứu mạnh, nhiệm vụ trọng điểm được đánh giá theo chỉ số định lượng, kết quả, hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội (bài báo, bằng sáng chế, doanh thu chuyển giao công nghệ…) và được đưa lên cơ sở dữ liệu KHCN&ĐMST .
- Kiểm tra, giám sát: Bộ GD&ĐT kiểm tra giám sát hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN&ĐNST của CSGDĐH, đảm bảo minh bạch, tuân thủ pháp luật và khuyến khích sáng tạo.
đ) Lợi ích của phân cấp – phân quyền
- Tăng tính chủ động và sáng tạo: CSGDĐH và nhóm nghiên cứu mạnh triển khai ý tưởng nhanh chóng, linh hoạt.
- Đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước: Giảm thủ tục hành chính, tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình.
- Thúc đẩy nghiên cứu đột phá và thương mại hóa: Cơ chế đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu đổi mới, gắn với thị CSGDĐH và nhu cầu xã hội.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
a) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hợp tác “Ba nhà”
- Vai trò hạt nhân của CSGDĐH: Dự thảo Nghị định khẳng định CSGDĐH là hạt nhân của hệ sinh thái ĐMST quốc gia.
- Hợp tác “Ba nhà”: Vai trò của từng chủ thể được quy định rõ ràng: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, CSGDĐH đại học là trung tâm chủ trì, và doanh nghiệp là đối tác tham gia đầu tư, đặt hàng, sử dụng sản phẩm.
- Thương mại hóa đột phá: Điểm đột phá là việc hợp pháp hóa góp vốn bằng tài sản trí tuệ và cho phép viên chức tham gia quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tác giả được hưởng tối thiểu 30% giá trị thương mại hóa nhằm khuyến khích mạnh mẽ nghiên cứu ứng dụng.
- Tạo nguồn cầu bền vững: Quy định doanh nghiệp nhà nước dành tối thiểu 30% Quỹ phát triển KHCN&ĐMST  để hợp tác với CSGDĐH, qua đó tạo nguồn cầu bền vững và thúc đẩy đại học trở thành hạt nhân hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
- Tác động: Chính sách này được đánh giá là tích cực vì giúp tăng nguồn thu từ KHCN cho các CSGDĐH, thúc đẩy ứng dụng tri thức vào sản xuất kinh doanh, và giải quyết tình trạng kết quả nghiên cứu “bỏ tủ”.
b) Ứng dụng và thúc đẩy chuyển đổi số
- Cơ chế quản lý dựa trên Dữ liệu số: Dự thảo Nghị định chuyển đổi sang mô hình tự chủ, chú trọng vào hiệu quả đầu ra và tăng cường hậu kiểm dựa trên dữ liệu số.
- Nền tảng quản lý: Việc giám sát được thực hiện thông qua nền tảng quản lý KHCN&ĐMST quốc gia và cơ sở dữ liệu giáo dục đại học, giúp toàn bộ hoạt động trở nên công khai, minh bạch và khách quan.
- Tác động: Thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình, tăng khả năng quản lý dữ liệu lớn, xây dựng môi trường học thuật minh bạch, và nâng cao chất lượng/độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.
c) Phát triển KHCN thông qua đổi mới cơ chế Tài chính và chính sách phát triển nhân lực
- Đổi mới tài chính: Cơ chế tài chính được đổi mới căn bản, chuyển từ phân bổ ngân sách theo dự toán sang phân bổ dựa trên chất lượng và hiệu quả đầu ra. Đặc biệt, quy định về miễn trừ trách nhiệm tài chính, hành chính, pháp lý với nhiệm vụ không đạt do rủi ro khách quan nhưng tuân thủ quy trình, khuyến khích nghiên cứu đột phá, có tính rủi ro cao.
- Chính sách nhân lực KHCN: Bổ sung chính sách đãi ngộ như giảm giờ giảng cho nhóm nghiên cứu mạnh, giảm giờ giảng cho GS, PGS để thực hiện nghiên cứu và cơ chế nghỉ nghiên cứu dài hạn tối đa một năm, hưởng nguyên lương để hợp tác với doanh nghiệp hoặc quốc tế. Việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá nhóm nghiên cứu theo hướng linh hoạt, xét đến giá trị thương mại hóa và hợp đồng chuyển giao, tạo lộ trình phát triển bền vững cho hoạt động nghiên cứu.
- Tác động: Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tăng nguồn lực tài chính cho KHCN&ĐMST, giữ chân và thu hút nhân tài, đồng thời nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh quốc tế của các CSGDĐH.
III. KẾT LUẬN
Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục đại học có tính khả thi cao. Nghị định này tạo lập hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện tại và tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động KHCN&ĐMST, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, góp phần hiện thực hóa vai trò CSGDĐH là trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của quốc gia.


